Phụ lục II:

 VÙNG TUYỂN SINH CÁC TRƯỜNG PT DTNT NĂM HỌC 2019 - 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 44  /KH-UBND ngày 22 /02/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
	Stt
	Huyện
	Thôn, xã thuộc vùng tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2019 – 2020


	
	
	Thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 

của Thủ tướng Chính phủ
	Thôn, xã có nhu cầu tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc của địa phương

	1
	Bắc Sơn
	1. Các xã khu vực III: Chiêu Vũ, Tân Thành, Tân Lập, Tân Tri, Nhất Hòa, Tân Hương, Vạn Thủy, Trấn Yên; Nhất Tiến.
2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II: Xã Vũ Lễ (Thôn Lân Kẽm), xã Vũ Lăng (Thôn Suối Luông), xã Đồng Ý (các thôn: Khuôn Ngần, Nà Cuôn), xã Long Đống (các thôn: Rạ Lá, Ngọc Môn, Tân Rã, Thuỷ Hội, Bản Đăng, Bản Thí).
	Xã Vũ Lăng (các thôn: Bản Đắc, Bảo Luân, Thanh Yên 1, Thanh Yên 2), xã Vũ Lễ (các thôn: Khuôn Bồng, Thống Nhất, Kha Hạ), xã Long Đống (Thôn Bản Liếng), xã Vũ Sơn (Thôn Phúc Tiến), xã Chiến Thắng (các thôn: Bình An, Hoan Thượng), xã Hưng Vũ (các thôn: Nà Nuầy, Lâm Nghiệp).

	2
	Bình Gia
	Các xã khu vực III: Bình La, Hòa Bình, Hoa Thám, Hồng Phong, Hồng Thái, Hưng Đạo, Minh Khai, Mông Ân, Quang Trung, Quý Hòa, Tân Hòa, Tân Văn, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Vĩnh Yên, Yên Lỗ.
	(Không)

	3
	Cao Lộc
	1. Các xã khu vực III: Lộc Yên, Công Sơn, Mẫu Sơn, Thạch Đạn, Thanh Lòa, Phú Xá, Xuân Long, Xuất Lễ, Cao Lâu, Bình Trung, Song Giáp, Tân Liên, Hòa Cư.
2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II: Xã Bảo Lâm (các thôn: Cốc Tào, Kéo Có), xã Hồng Phong (Thôn Nà Luộc), xã Thụy Hùng (các thôn: Nà Pàn, Nà Hỏ, Pò Nghiều, Nà Lại), xã Yên Trạch (Thôn Tát Uẩn).
	Xã Bảo Lâm (các thôn Nà Ân, Phạc Táng), xã Yên Trạch (các thôn Pò Cháu, Yên Thủy II), xã Tân Thành (các thôn Lục Môn, Sài Hồ)

	4
	Chi Lăng
	1. Các xã khu vực III: Hữu Kiên, Bằng Hữu, Lâm Sơn, Chiến Thắng, Vân An, Liên Sơn, Bắc Thuỷ.
2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II: Xã Thượng Cường (các thôn: Lũng Luông, Lũng Ca, Lũng Tắng), xã Quan Sơn (các thôn: Suối Cái, Củ Na, Làng Thượng, Cầu Ngầm), xã Nhân Lý (các thôn: Khun Lông, Khun Khuông), xã Vân Thuỷ (các thôn: Tình Lùng, Bản Thí, Nà Phước), xã Y Tịch (các thôn: Thần Lãng, Na Cà II), xã Bằng Mạc (các thôn: Khau Tao, Phai Xá), xã Gia Lộc (Thôn Lũng Nưa); thị trấn Đồng Mỏ (thôn Lũng Cút).
	Xã Y Tịch (Thôn Nà Cà I), xã Quan Sơn (Thôn Mu Cai Pha), xã Nhân Lý (Thôn Khun Tiếm), xã Thượng Cường (Thôn Nà Nưa), xã Gia Lộc (các thôn: Làng Dộc, Làng Muồng, Phai Đeng),  xã Vân Thủy (Thôn Nà Pất); Xã Bằng Mạc (Thôn Làng Khoác).

	5
	Đình Lập
	1. Các xã khu vực III: Đồng Thắng, Bắc Xa, Châu Sơn, Kiên Mộc, Lâm Ca, Thái Bình, Bắc Lãng, Cường Lợi, Bính Xá.
2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II: Xã Đình Lập (các thôn: Pò Khoang, Còn Quan, Khe Pùng, Còn Áng, Bình Chương II, Còn Mò, Pò Tấu).
	Xã Đình Lập (thôn Còn Sung,  thôn Còn Đuống,  thôn Phật Chỉ, thôn Bình Chương 1, thôn Kim Quán,  thôn Bản Chuông,  thôn Nà Pá,  thôn Tà Hón,  thôn Khe Vuồng, thôn Kéo Khuế, thôn Khe Mạ)

	6
	Văn Quan
	1. Các xã khu vực III: Yên Phúc, Bình Phúc, Chu Túc, Khánh Khê, Đồng Giáp, Đại An, Tràng Sơn, Song Giang, Việt Yên, Trấn Ninh, Tú Xuyên, Lương Năng, Tri Lễ, Hữu Lễ, Tràng Các, Phú Mỹ, Vĩnh Lại, Hòa Bình.

2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II: Xã Xuân Mai (Thôn Cưởm Trên), xã Tân Đoàn (các thôn: Lùng Mán, Bản Nầng, Đong Doàng, Khòn Cải, Nặm Rạt), xã Tràng Phái (Thôn Túng Nọi), xã Vân Mộng (các thôn: Khòn Duông, Phiêng Phúc).
	Xã Xuân Mai (các thôn Khòn Đon, Cườm Dưới), xã Văn An (thôn Nà Hin – Khòn Háo), xã Vân Mộng (các thôn Khòn Tẩu, Khòn Lạn), xã Tràng Phái (các thôn Tùng Tày, Nà Chanh, Lùng Thúm), xã Tân Đoàn (các thôn Lùng Pá, Pò Xè)

	7
	Văn Lãng
	Các xã khu vực III: Tân Việt, Trùng Quán, Trùng Khánh, Thụy Hùng, Thanh Long, Nam La, Hội Hoan, Gia Miễn, Bắc La, Tân Tác, Tân Lang, An Hùng, Thành Hòa, Hoàng Việt, Hồng Thái, Nhạc Kỳ.
	Xã Tân Mỹ (các thôn: Bản Mới, Khun Chặm, Khun Đẩy, Khun Lùng, Khun Lỳ, Lùng Cáu - Háng Mới, Nà Kéo - Nà Chò, Nà Lạnh, Nà Mò - Nà Lòng, Nà Nọi - Bản Chang, Nà Pò - Nà Dẩn, Nà Pục - Cốc Lĩnh, Pò Cại, Pò Chài,  Pò Lày), xã Tân Thanh (các thôn: Nà Ngườm, Nà Tồng, Nà Han, Bản Đuốc), xã Hoàng Văn Thụ (các thôn: Tiền Phong, Nhân Hòa, Bó Chầu, Nà Pàn, Nà Phiêng, Nà Lùng, Cốc Mặn, Khau Phạ).

	8
	Hữu Lũng
	1. Các xã khu vực III: Yên Sơn, Hữu Liên, Thanh Sơn, Hòa Bình, Yên Bình, Quyết Thắng, Tân Lập, Thiện Kỵ.

2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II: Xã Yên Vượng (Thôn Cây Hồng - Mỏ Tối), xã Yên Thịnh (các thôn: Làng, Gạo Trong, Gạo Ngoài, Gò Mãm, Coong, Đồng Áng, Tân Yên), xã Hòa Thắng (các thôn: Hố Vắt, Nà Hố, Cốc Lùng, Suối Ngang I, Suối Ngang II, Bảo Đài I, Bảo Đài II, Thị Hòa, Lan Thán, Xóm Mới, Vạn Thắng, Xóm Chùa), xã Hòa Sơn (các thôn: Hố Mười, Hố Quýt, Trại Dạ, Đoàn Kết, Suối Trà), Xã Đô Lương (các thôn: Trại Mới, Ao Lão, Đồng Mỷ, Vận, Nà Mạ, Lương, Nà Luông), xã Đồng Tiến (các thôn: Làng Quặng, Mỏ Ám, Đèo Cáo - Lân Chàm).
	Xã Đồng Tiến (các thôn: Làng Gia, Lân Luông), xã Tân Thành (các thôn: Đồng Cẩy, Cốt Cối), xã  Đô Lương (các thôn: Gióng, Đầu Cầu), xã Yên Vượng (các thôn Sơn Động, Trục Quan, Lầm Thượng, Lầm Hạ), xã  Minh Tiến (các thôn: Đồng Khu, Đồng Bé, Ngòi Ngang), xã Hòa Lạc (các thôn: Chằm Non, Đồng Luông), xã Nhật Tiến (các thôn: Đồng Hương, Tân Tạo, Tự Nhiên) 

	9
	Lộc Bình
	1. Các xã khu vực III: Tĩnh Bắc, Tam Gia, Ái Quốc, Xuân Dương, Hữu Lân, Lợi Bác, Mẫu Sơn, Nhượng Bạn, Minh Phát, Nam Quan, Sàn Viên, Quan Bản, Tú Mịch, Hiệp Hạ, Xuân Tình, Vân Mộng.

2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II: Xã Khuất Xá (các thôn: Phiêng Bưa, Bản Lải, Pò Ngoà), xã Đông Quan (các thôn: Phá Lạn, Song Sài, Nà Lâu), xã Tú Đoạn (các thôn: Nà Già, Pò Thét), xã Lục Thôn (Thôn Khuổi Thút), thị trấn Lộc Bình (Khu Pò Mục).
	Xã Yên Khoái, xã Tú Mịch (các thôn: Bản Thín, Nà Van), xã Vân Mộng (các thôn: Khòn Cáu, Khau Mu, Ôn Cựu 1, Ôn Cựu 2), xã Xuân Tình (các thôn: Nà Tu, Khòn Nà), xã Tam Gia (Thôn Pò Nâm), xã Hiệp Hạ (các thôn: Bản Chuồi, Tằm Pục), xã Quan Bản (các thôn: Khòn Mò, Pò Kính, Tồng Héch, Tồng Mìn), xã Lợi Bác (các thôn: Nà U, Kéo Cọ), xã Minh Phát (Thôn Nà Thì), xã Sàn Viên (các thôn: Khòn Sè, Pò Sáy, Tồng Danh, Khòn Quanh),  xã Tú Đoạn (các thôn: Poọng Cáu, Pò Mới, Khòn Chang), xã Khuất Xá (thôn Pò Loỏng).

	10
	Tràng Định
	1. Các xã khu vực III: Quốc Khánh, Đội Cấn, Tân Minh, Chí Minh, Tân Tiến, Trung Thành, Bắc Ái, Tân Yên, Cao Minh, Khánh Long, Vĩnh Tiến, Đoàn Kết.

2. Các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II: Xã Chi Lăng (Thôn Bản Mạy), xã Hùng Sơn (các thôn: Thà Tò, Vài Pải, Bản Piềng, Cốc Càng, Bản Coong, Bản Pioòng), xã Kháng Chiến (các thôn: Khuổi Bioóc, Bản Tấp), xã Hùng Việt (các thôn: Phiêng Chuông, Khuổi Khòn, Pác Cáp), xã Đào Viên (các thôn: Nà Khoang, Phiêng Slỉnh, Bản Chè, Phiêng Piào, Bản Deng, Pò Túng, Bản Pheng, Khuổi Cọ, Cảo Vài, Bản Bau), xã Quốc Việt (các thôn: Pò Chả, Nà Mừ, Bản Xỏm, Phiêng Lẹng, Pò Mặn, Kéo Phấy, Bản Túng, Phiêng Mân, Nà Sáng, Nà Dài, Nà Deng, Phiêng Mò), xã Kim Đồng (các thôn: Kéo Vèng, Nà Múc, Khuổi Slượi, Pàn Dào, Khuổi Kệt), xã Đề Thám (các thôn: Khuổi Tó, Khau Cà, Cốc Lùng, Lùng Khẩu, Nà Căm).
	Xã Kháng Chiến (Thôn Bản Phiàng), xã Đào Viên (các thôn: Bản Tao, Coỏng Luông, Nà Coóc, Pác Lạn, Nà Mằn, Bản Kéo, Bản Chang, Bản Pùng, Nà Ỏi), xã Đề Thám (Thôn Bản Quyền), Xã Tri Phương (các thôn: Lũng SLàng, Bản Bó, Phai Slảo, Cốc Slầm, Pò Chiêm), xã Hùng Việt (Thôn Bản Tét).
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